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1. Móc Dán Tường

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / vĩ      2 cái / vĩ    

2 cái / vĩ      4 cái / vĩ    

2 cái / vĩ      5 cái / vĩ    

2 cái / vĩ    4 cái / vĩ    

3 cái / vĩ      3 cái / vĩ    

3 cái / vĩ    3 cái / vĩ    

5 cái / vĩ    3 cái / vĩ    

3 cái / vĩ    2 cái / vĩ    

3 cái / vĩ    2 cái / vĩ    

1 cái / bịch      1 cái / vĩ      

HPG66

Móc Hình Thoi 

Móc 3 Vuông Chấm Tròn 

HPG25

Móc 3 Sọc 

HPG16

Móc 2 Vuông Lớn 

HPG30 HPG65

Móc 3 Vuông Sọc Giữa Móc Oval Trung 

HPG07

Móc Dán 3 Ngựa 

HPG43

Móc Tròn Sọc Giữa 

HPG08

Móc Dán 3 Vuông 

HPG45

Móc 3 Tròn 

HPG09 HPG19

Móc Dán 2 Vuông 

HPG05

HPG06

Móc Dán 2 Cá

HPG47

Móc Treo 1 INOX 

HPG39

Móc Oval Tulip 

HPG42

Móc Vuông Tulip 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG03

Móc Dán Đơn 

HPG38

Móc Đôi 

HPG04

Móc Dán 2 Thơm 

3

5 15

6

20

7 17

8 18

Móc Dán 5 

HPG44

Móc Đại 

16

13

4 14

1 11

2 12

9 19

10

1. Móc Dán Tường
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STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNHTHÔNG TIN THÔNG TIN

3 cái / vĩ    3 cái / vĩ

3 cái / vĩ    2 cái / vĩ

3 cái / vĩ    1 cái / bịch

2 cái / vĩ    1 cái / bịch

2 cái / vĩ    1 cái / bịch

2 cái / vĩ    1 cái / vĩ

2 cái / vĩ    1 cái / vĩ

1 cái / bịch      1 cái / vĩ

2 cái / vĩ    2 cái / vĩ

5 cái / vĩ    2 cái / vĩ

3 cái / vĩ    3 cái / vĩ

HPG115

Móc Vuông Đôi Móc Hình Nhà 

Móc 5 Vuông 

HPG97 HPG108

Móc Tim Đôi

HPG98

Móc 3 Nhật 

HPG109

Móc 3 Trái Táo 

HPG118

Móc Bướm Màu

HPG91

Móc Vuông 4 Phân 8 

HPG119

Móc Tim Đơn 

HPG95

Móc Đơn Cán Đôi  

HPG122

Móc Hướng Dương

HPG123

Móc Vuông Đại

HPG84

Móc Oval Màu 

HPG124

Móc Vuông Chấm 65 

HPG94

Móc Bầu Trung 

HPG125

Móc Tròn Chấm 78

HPG67

Móc Tròn Chấm Giữa 

HPG99

Móc 3 HPG99 

HPG78

Móc Vuông HPG78

HPG100

Móc Dán HPG100 

31 42

30 41

27 38

28 39

HPG96

34

24 35

29 40

HPG82

Móc Hình Bướm 

HPG93

Móc Bầu Vuông

21 32

22 33

23

25 36

26 37



3

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNHTHÔNG TIN THÔNG TIN

4 cái / vĩ    6 cái / vĩ

3 cái / vĩ    4 cái / vĩ

2 cái / vĩ    1 cái / bịch

2 cái / vĩ    3 cái / vĩ

4 cái / vĩ    2 cái / vĩ

4 cái / vĩ    3 cái / vĩ

2 cái / vĩ    4 cái / vĩ

5 cái / vĩ    3 cái / vĩ

2 cái / vĩ    3 cái / vĩ

5 cái / vĩ    1 cái / vĩ

10 cái / bịch      3 cái / vĩ

HPG143

Móc Hình Người

HPG128

Móc Nhí 

HPG127

Móc 3 Mặt Cười

HPG131

Móc 4 Vuông Inox 

HPG116

Móc 5 Nhật 

HPG154

Móc 3 Cán Tròn

HPG120

Móc Cá Inox

HPG135

Móc 3 Tim Cán Dài

HPG141

Móc 3 Vuông Tròn 

HPG114

Móc Tròn 3.5

HPG134

Móc Vuông Nhật 

HPG110

Móc Bông Mai 

HPG130

Móc 3 Bông Mai Inox 

HPG133

Móc 6 Vuông Nhí Móc Vuông Trung 

HPG113 HPG132

Móc 4 Vuông Mini Móc Vân Gỗ 

HPG117

Móc Cặp Đôi 

HPG129

Móc Cán Dẹp 

52 63

53 64

50 61

51 62

HPG92

Móc Bông Mai Inox

48 59

49 60

46 57

47 58

HPG121

Móc Bông Cúc

HPG112

Móc Đôi Lớn 

44 55

45 56

43 54

HPG111
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STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNHTHÔNG TIN THÔNG TIN

3 cái / vĩ 2 cái / vĩ    

3 cái / vĩ 1 cái / vĩ    

3 cái / vĩ 2 cái / vĩ    

2 cái / vĩ 6 cái / vĩ    

3 cái / vĩ 5 cái / vĩ    

3 cái / vĩ 3 cái / vĩ    

2 cái / vĩ 1 cái / bịch    

2 cái / vĩ 1 cái / bịch      

2 cái / vĩ 2 cái / vĩ    

2 cái / vĩ 2 cái / vĩ    

2 cái / vĩ 3 cái / vĩ    

HPG193

Móc Tam Giác Chấm Giữa Móc 2 Vuông LI-E 

HPG186

Móc Bầu Đơn 

HPG172

Móc Đôi HPG172

HPG187

Móc 2 Vuông Dài 

HPG173

Móc Đôi HPG173

HPG192

Móc Oval Cán Đôi 

HPG182

Móc 5 Nhật Nhỏ

HPG160

Móc 3 Vuông  LI-E  

HPG183

Móc Hình Thú Inox 

HPG166

Móc 2 Vuông HPG166

HPG185

Móc Bầu Vuông Chấm 62 

HPG177

Móc  Hoa Sen Móc Oval Đại

HPG161

Móc Bầu Vuông Cán INOX

HPG178

Móc Tim Cán Inox 

HPG163

Móc Bàn Chân INOX 

HPG181

Móc 6 Tròn Nhí 

HPG144

Móc 3 Trái Táo Inox

HPG176

Móc Đôi Ngắn

75 86

73 84

74 85

HPG174

71 82

72 83

69 80

70 81

HPG159

Móc 3 Tròn LI-E  

HPG162

Móc Bầu Trung Cán INOX

67 78

68 79

65 76

66 77

HPG153
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STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNHTHÔNG TIN THÔNG TIN

6 cái / vĩ 3 cái / vĩ    

4 cái / vĩ 1 cái / vĩ    

2 cái / vĩ 2 cái / vĩ    

3 cái / vĩ 2 cái / vĩ    

MD01

Móc Quả Cầu MD01

MD02

Móc Nhật Cán Xoay MD02

HPG210

Móc Oval Mini 

HPG216

Móc Hình Thoi Bông 

HPG211

Móc Oval Nhỏ 

HPG72

Móc Treo 5 

90 94

88 92

89 93

HPG212

Móc Oval Lớn 

HPG217

Móc Hình Vuông Bông 

87 91

Móc tròn chấm
HPG67

Móc hình thoi
HPG66

Móc hình người
HPG143

Móc nhật cán xoay
MD02
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2. Móc Dán Tường - Inox

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

3 cái / vĩ 3 cái / vĩ

3 cái / vĩ 2 cái / vĩ

3 cái / vĩ 2 cái / vĩ

3 cái / vĩ 3 cái / vĩ

3 cái / vĩ

Móc 2 Nhật Inox 

HPG189

Móc 2 Bầu Dục Inox 

HPG190

Móc 3 Hình Thoi Inox 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG169

Móc 3 Vuông INOX 

HPG165

HPG164

Móc 3 Nhật INOX

HPG188

Móc 3 Tròn INOX 

HPG168

Móc 3 Tam Giác INOX

5

6

7

8

9

1

2

3

4

HPG170

Móc 3 INOX

HPG171

Móc 3 Oval INOX

2. Móc Dán Tường - Inox

Móc 3 tam giác inox
HPG168

Móc 3 tròn inox
HPG165
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3. Móc Dán Siêu Dính

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / vĩ 1 cái / vĩ    

1 cái / vĩ 1 cái / vĩ    

1 cái / vĩ 1 cái / vĩ    

1 cái / vĩ 1 cái / vĩ    

2 cái / vĩ

SD04

Móc Siêu Dính SD04

SD05

Móc Siêu Dính SD05

SD06

Móc Siêu Dính SD06

SD07

Móc Siêu Dính SD07

SD08

Móc Dán Siêu Dính SD08

SD09

Móc Dán Siêu Dính SD09

THÔNG TIN THÔNG TIN

SD01

Móc Siêu Dính SD01

SD02

Móc Siêu Dính SD02

SD03

Móc Siêu Dính SD03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. Móc Dán Siêu Dính

SD07

SD02

SD05

TĂNG CƯỜNG
CHỊU LỰC
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4. Chụp Hít

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

2 cái / vĩ 2 cái / vĩ

4 cái / vĩ 4 cái / bịch

1 cái / bịch 2 cái / vĩ

2 cái / bịch 2 cái / vĩ

4 cái / vĩ 1 cái / bịch

HG02

Hít Gạt 65mm HG02

HPG28

Móc Siêu Hít Lớn

HPG29

Móc Siêu Hít Nhỏ

HPG50

Hít Mini 

Hít Gạt Mini 

HK01

HG01

 Hít Kiếng HK01

Hít Gạt 45mm HG01

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG12

Móc Hít Lớn 

HPG13

HPG88

Hít Treo 

HPG199

5 10

6

7

8

9

Móc Hít Nhỏ 

1

2

3

4

4. Chụp Hít

Hít kiếng
HK01

Móc hít lớn
HPL12
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5. Chung Đá

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

10 cái / lốc    10 cái / lốc

10 cái / lốc    2 cái / lốc

10 cái / lốc    

HPL100

Chung Đá Nắp Đậy 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPL01

Chung Đá Lớn 

HPL30

Chung Đá Siêu Lớn 1

2

3

4

5

HPL02

Chung Đá Nhỏ 

HPL29

Chung Đá Đại 

5. Chung Đá
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6. Khay Đựng Đá

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

4 cái / lốc    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

1 cái / bịch    1 cái / bịch

HPL12

Khay Đá 21 Viên 

HPL24

Khay Đá Lớn 16 Viên 

HPL25

Khay Đá Chữ 28 Viên

HPL27

Khay Đá Thẻ 15 Viên 

HPL36

Khay Đá Tim Sao Mai 

HPL39

Khay Đá 32 viên 

HPL22

Khay Đá 18 Viên 

HPL23

HPL08

Khay Đá Bia

HPL09

Khay Đá Vuông Nhật Khay Đá CơRô 

HPL10

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPL03

Khay Đá Lớn 

HPL04

Khay Đá Nhỏ 

HPL05

Khay Đá Dẽo 

HPL15

Khay Đá Con Gấu 

HPL17

Khay Đá 50 Viên 

HPL21

Khay Đá Bông Cúc 

20

13

14

15

16

17

10

3

4

5

6

7

8

9

18

19

HPL105

Khay Đá Hình Thỏi Vàng 

HPL11

Khay Đá 72 Viên 

Khay Đá Vuông 

HPL104

Khay Đá  Hình Cá

1

2

11

12

6. Khay Đựng Đá
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STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNHTHÔNG TIN THÔNG TIN

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái / bịch

1 cái / bịch 1 cái

Khay Đá 14 Viên 

HPL99

Khay Đá 27 Viên 

KD01

Khay Đá Hình Lá

HPL94

Khay Đá Hoa Hướng Dương 

HPL95

Khay Đá Chữ 

HPL97

Khay Đá Cá Tim Dâu 

HPL98

Khay Đá Bông 

HPL59

Khay Đá 12 Viên

HPL62

HPL88

Khay Đá Hoa Quả 

HPL91

Khay Đá Vịt Bầu 

HPL93

Khay Đá Trái Cây 

HPL48

Khay Đá Bia Vuông 

HPL50

Khay Đá Bia Tròn 

HPL54

Khay Đá Mặt Cười 

HPL40

Khay Đá 34 

HPL87

Khay Đá Tim Sao Lá 32

33

34

35

21

22

23

24

29

30

40

41

HPL67

Khay Đá Lá Bông 3 

HPL83

Khay Đá Mặt Cười 2 

27

28

38

39Khay Đá Bông  2 

25

26

36

37

HPL55

Khay Đá 78 Viên 

HPL57
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7. Khay Đựng Đá Nắp Đậy

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch    1 cái / bịch    

1 cái / bịch    1 cái / bịch    

1 cái / bịch    1 cái / bịch    

1 cái / bịch    1 cái / bịch    

1 cái / bịch    1 cái / bịch    

1 cái / bịch    1 cái / bịch    

3 cái / bịch    1 cái / bịch    

1 cái / bịch    

HPL79

Khay Đá Bi 18 Viên 

HPL90

Khay Đá Bia Tròn Nắp Đậy 

HPL96

Khay Đá Hoa Mai Nắp Đậy

HPL106

Khay Đá 14 Viên Nắp Đậy

HPL107

Khay Đá Lá Nắp Đậy 

HPL56

Khay Đá Nắp Đậy 8 Viên 

HPL69

Khay Đá Bi 

HPL76

HPL86

Khay Đá Tim Nắp Đậy 

HPL89

Khay Đá Mặt Cười Nắp Đậy

Khay Đá Nắp Đậy 21 Viên 

HPL52

HPL53

Khay Đá Nắp Đậy 78 Viên 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPL51

Khay Đá Nắp Đậy 9 Viên 

HPL85

Khay Đá  Vuông Nắp Đậy 

11

12

13

14

15

3

4

5

6

7

8

Khay Đá Bi 10 Viên 

HPL78

Khay Đá Nắp Đậy 6 Viên 

1

2

9

10

7. Khay Đá Nắp Đậy
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8. Khuôn Kem

8. Khuôn Kem

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

4 khuôn / bộ / bịch 4 khuôn / bộ / bịch    

4 khuôn / bộ / bịch 4 khuôn / bộ / bịch    

4 khuôn / bộ / bịch 6 khuôn / bộ / bịch    

4 khuôn / bộ / bịch 4 khuôn / bộ / bịch    

4 khuôn / bộ / bịch 3 khuôn / bộ / bịch    

4 khuôn / bộ / bịch

HPL71

Khuôn Kem Tròn Nhỏ 

HPL72

Khuôn Kem Dẹp HPL72

HPL73

Khuôn Kem Ống Nhỏ 

HPL74

Khuôn Kem Ống Lớn 

HPL75

Khuôn Kem Dẹp Sọc 

HPL101

Khuôn Kem Dẹp Nhỏ 

HPL102

Khuôn Kem Vuông Nhỏ 

Khuôn Kem Vuông

HPL65

Khuôn Kem Dẹp

HPL70

Khuôn Kem Hình Chữ 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPL63

Khuôn Kem Tròn

HPL64
8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7
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9. Khuôn Bánh Plan - Rau Câu

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch      10 cái / bịch    

1 cái / bịch      1 cái / bịch    

6 cái / bịch    3 cái / bịch   

1 cái / bịch    1 cái / bịch    

10 cái / bịch    1 cái / bịch    

20 cái / bịch    1 cái / bịch    

10 cái / bịch    

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HPB110

HPB83

HPB106

1

2

3

Khuôn Rau Câu Trái Bắp

4

HPB61

HPL68

Khuôn Rau Câu Lá 

Khuôn Rau Câu

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPB59 RC01

HPB60

Khuôn Rau Câu Đu Đủ

Khuôn Rau Câu Bông Nắp Đậy 

Khuôn Bánh Flan 

Khuôn Bánh Flan Tim 

Khuôn Rau Câu Hoa Mai Nắp 
Đậy RC01

Khuôn Rau Câu Bậc Thang Tròn 
(3 Size)

Khuôn Rau Câu Tròn

Khuôn Rau Câu Tim

Khuôn Rau Câu Bông

RC06

RC05

RC04

RC03

RC02

Khuôn Rau Câu Váy Búp Bê

9. Khuôn Bánh Plan - Rau Câu

Khuôn bánh flan
HPB83



15

10. Ly Nhựa

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

5 cái / lốc 2 cái / lốc

4 cái / lốc 1 cái / lốc

10 cái / lốc 1 cái / bịch

10 cái / lốc 4 cái / lốc

5 cái / lốc 2 cái / lốc

2 cái / lốc 4 cái / lốc

HPB98

Ly Vuông Nhỏ 

HPB100

Ly Vuông Lớn 

LT01

Ly  Treo Đa Năng LT01

L01

Ly Viền L01

L02

Ly Vuông Sọc L02

L03

Ly Tròn Sọc L03

HPB56

Ly Nhựa Hàng Không 

HPB72

Ly Kem 

HPB92

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPB26

Ly Nhựa

HPB99

Ly Vuông Trung 

 9

10

11

12

5 Ly Nhựa Trơn 

1

2

7

8

HPB34

Ly Nhựa Picnic 

6

3

4

10. Ly Nhựa

Ly vuông lớn
HPB100

Ly viền
L01



16

11. Cây Khuấy

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

6 cái / bịch      6 cái / bịch

6 cái / bịch      6 cái / bịch

6 cái / bịch    6 cái / bịch

6 cái / bịch    6 cái / bịch

6 cái / bịch    

HPB38

Cây Khuấy Hình Thú 

HPB45

Khuấy Hình 

HPB84

Muỗng Khuấy Trái Tim 

HPB90

Khuấy Đại Dương 

HPB114

Muỗng Khuấy Sinh Tố 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPB23

Cây Khuấy Tim 

HPB57

Muỗng Dài Cán Dẹp6

7

8

9

1

2

3

4

5

HPB25

Muỗng Khuấy 

HPB27

Khuấy Ốc Bịch 

11. Cây Khuấy

Muỗng khuấy sinh tố
HPB114
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12. Muỗng - Nĩa

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

24 cái / hủ      24 cái / bịch      

24 cái / hủ      24 cái / bịch     

6 cái / bịch      24 cái / bịch      

6 cái / bịch      24 cái / bịch     

12 cái / bịch      24 cái / bịch      

10 cái / bịch    24 cái / bịch      

10 cái / bịch    24 cái / bịch      

50 cái / bịch      20 cái / hộp     

24 cái / bịch      20 cái / hộp     

6 cái / bịch      24 cái / hộp     

HPB44

Muỗng Nhật 

HPB64

Muỗng Hộp

HPB65

Nĩa Hộp HPB65

HPB66

Hộp Nĩa Chuỗi 

Muỗng nhựa B48 

HPB49

Nĩa Nhựa B49

HPB58

Muỗng  Mini 

HPB62

Muỗng Kem 

HPB63

Muỗng Mini Sọc

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPB01

Hộp Nĩa Củ 

HPB46

Nĩa Mini 

HPB02

Hộp Nĩa Nơ 

HPB10

HPB47

Muỗng nhựa B47

HPB48
3

4

5

6

7

25

10

11

12

13

14

Muỗng Dài 

HPB11

Muỗng Súp 

HPB12

Muỗng Nhỏ

HPB31

Muỗng Nhựa Picnic 

HPB32

Nĩa Nhựa Picnic 

HPB39

17

15

16

23

24

Nĩa Hình Trái Cây 

HPB42

Nĩa Chuỗi 

1

2

8

9

12. Muỗng - Nĩa
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STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNHTHÔNG TIN THÔNG TIN

20 cái / hộp    10 cái / bịch      

20 cái / hộp    50 cái / bịch    

10 cái / bịch      50 cái / bịch    

20 cái / hộp    50 cái / bịch      

10 cái / bịch      20 cái / bịch    

6 cái / bịch      20 cái / bịch      

12 cái / bịch      20 cái / bịch      

24 cái / bịch    20 cái / bịch      

10 cái / bịch      6 cái / bịch    

HPB121

Muỗng Nhựa B121

M04

Muỗng Nhựa M04

N01.20

Nĩa Nhựa N01.20

N02

Nĩa Nhựa N02

MDL01

Muỗng Định Lượng

Muỗng Canh

HPB85

Muỗng Nhựa B85

HPB96

Muỗng Kem Tròn 

HPB108

Nĩa Dẹp HPB108

HPB115

Muỗng Nhựa B115

HPB80

Muỗng Nĩa 2 Trong1 

HPB81

Hộp Nĩa Kim Cương 

M02

Muỗng Cơm M02

M03

Muỗng Kem M03

M01.20

HPB74

Hộp Nĩa Vuông

HPB75

Hộp Muỗng Vuông 

HPB122

Muỗng Canh 

M01

Muỗng Canh M01

26

27

28

34 38

18

19

20

21 29

32

33

36

37

22

31

30

35
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13. Vá Cơm

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch      2 cái / bịch    

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch     1 cái / bịch      

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

Vá Cơm Sọc Lớn VC05

VC06

Vá Cơm Oval Nhỏ VC06

VC03

Vá Cơm Tròn  VC03

VC04

Vá Cơm Sọc Nhỏ VC04

VC05

Vá Cơm Hình Lá 

HPB91

Vá Cơm HITACHI 

HPB109

Vá Cơm Cặp Đôi 

HPB111

Vá Cơm Mèo Cười 

HPB117

Vá Cơm Nhỏ 

VC01

Vá Cơm Cá Chép VC01

VC02

Vá Cơm Nơ VC02

HPB51

Vá Cơm PANA  

HPB69

Vá Cơm Vuông Nhật 

HPB88

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPB16

Vá Cơm Lớn 

HPB104

Vá Cơm Mặt Cười 

13

14

15

16

17

3

4

5

6

7

10 20

HPB103

Vá Cơm Oval 

8

9

18

19

HPB101

Vá Cơm Siêu Lớn 

HPB102

Vá Cơm Hình Trụ 

HPB94

Vá Cơm Hình Cá 

1

2

11

12

HPB24

Vá Cơm Không Dính 

13. Vá Cơm
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14. Móc Treo Đa Năng

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái 1 cái

8 cái / bịch 1 cái

3 cái / bịch 1 cái

4 cái / bịch 1 cái

1 cái / vĩ 1 cái

1 cái / vĩ 1 cái

8 cái / bịch 1 cái

MT04

Móc Treo  4 Tầng  MT04

HPG156

Móc Treo Đa Năng

HPG175

Móc Treo Chữ S 65mm 

HPG197

Treo Giày Bàn Chân 

HPG204

Treo Đa Năng 360° 

HPG205

Móc Treo Giày Tròn 

MT01

Móc Treo Giày Hình Thoi MT01

MT02

Móc Treo 4 Chiều MT02

MT03

Móc Treo Cán Xoay MT03

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG11

Móc Treo Giày 

HPG147

10

11

12

13

14

1

2

8

9Móc Treo Chữ S 8.5 mm 

3

4

5

6

7

HPG148

Móc Treo Chữ S 15.5 mm 

HPG152

Móc Treo Chữ S 11.5 mm 

HPG155

Móc Treo Xoay

14. Móc Treo Đa Năng
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15. Móc  - Kẹp Phơi Đồ

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

5 cái / bịch    5 cái / lốc

20 cái / bịch    5 cái / lốc

5 cái / lốc    4 cái / lốc

10 cái / bịch    4 cái / lốc

10 cái / bịch    

HPG139

Móc Áo Tròn Xoay 

MT05

Móc Áo Tùy Chỉnh

HPG73

THÔNG TIN

Móc Áo Nhật Lớn 

HPG74

Móc Áo Nhật Trung 

THÔNG TIN

HPG55

Kẹp Phơi Đồ Lớn 

HPG56

Kẹp Phơi Nhỏ 

3

4

5

6

7

8

9

HPG61

Móc Áo Dẹp 

HPG75

Kẹp Phơi Đồ Bông 

HPG77

Kẹp Phơi Đồ Chim Én 

1

2

15. Móc - Kẹp Phơi Đồ
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16. Vật Dụng Gia Đình

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch 2 cái / bịch    

1 cái / bịch 1 cái / bịch      

1 bộ 1 cái / bịch    

1 bộ 1 cái      

6 cái / vĩ

Kệ Treo Vuông KT01

KT02

Kệ Treo  KT02

DR01

Vợt Đập Ruồi

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPB07

Tăm Vuông

HPB73

HPG218

Nút Kẹp Gài Bia 

KT01

3

4

5

6

7

8

9

HPG200

Hủ Tăm Bông Mai

Chung 3 Cao Cấp

HPG201

Chung 5 Cao Cấp 

HPG206

Hộp Nhựa Nhỏ

1

2

16. Vật Dụng Gia Đình

Kệ treo 
KT02
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17. Bịt Ổ Điện

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

10 cái / vĩ      10 cái / vĩ

10 cái / vĩ      

Bịt Ổ Điện Tròn 

HPG191

Bịt Ổ Điện Nhỏ 

THÔNG TINTHÔNG TIN

1

2

3

HPG146

Bịt Ổ Điện Vuông 

HPG145

17. Bịt Ổ Điện

18. Chụp Góc Bàn

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

4 cái / bịch    4 cái / bịch

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG220

Chụp Góc Bàn Nhọn 

HPG219

Chụp Góc Bàn Vuông 1 2

18. Chụp Góc Bàn

19. Tắc Kê

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

20 cái / vĩ 10 cái / vĩ

10 cái / vĩ

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG215

Tắc Kê 50MM 

HPG213

Tắc Kê 30MM

2

HPG214

Tắc Kê 40MM 

1 3

19. Tắc Kê
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20. Vật Dụng Nhà Tắm

20. Vật Dụng Nhà Tắm

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch    1 cái / bịch      

1 cái / bịch    1 cái / bịch      

1 cái / vĩ      1 cái / bịch      

2 cái / vĩ      1 cái / bịch      

2 cái / vĩ      1 cái / bịch    

Hộp Lược 

HPG26

Cạo Lưỡi 

CL01

Cạo Lưỡi Tròn CL01

HPG79

Nặn Ống Kem 

1

2

3

4

5

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG21

Kệ Xà Bông

HPG22

6

7

HPG57

Hộp Xà Bông Lớn

HPG76

Hộp Xà Bông Nhỏ 

Kệ Xà Bông Nhật 

8

9

HPG80

Hộp Xà Bông Oval 

HPG104

Hộp Xà Bông Kim Cương

HPG222

10

21. Banh Giặt

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

4 cái / bịch    4 cái / bịch    

3 cái / vĩ    

THÔNG TIN

BG01

Banh Giặt  BG01

HPG83

Banh Giặt 1

2

3

THÔNG TIN

HPG138

Banh Giặt Nơ 

21. Banh Giặt
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22. Dạ Quang

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

11 cái / bịch    9 cái / bịch    

10 cái / bịch    9 cái / bịch    

16 cái / bịch    12 cái / bịch    

6 cái / bịch    5 cái / hộp    

Dạ Quang Bông Mai 

HPG180

Dạ Quang Tim 

HPG196

Dạ Quang Bướm 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG51

Dạ Quang Mặt Trăng 

HPG52

HPG126

Dạ Quang Bàn Tay 

HPG179

5

6

7

8

2

3

4

Dạ Quang Mặt Cười 

HPG53

Dạ Quang Mặt Trời 

HPG54

Dạ Quang Ông Già Noel 

1

22. Dạ Quang
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23. Hộp Đựng Thuốc

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch    1 cái / bịch      

1 cái / bịch      1 cái / bịch      

1 cái / bịch    

Hộp Thuốc Ngày Dẹp 

HT01

Hộp Thuốc HT01

Hộp Thuốc Tuần 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG41

Hộp Đựng Thuốc

HPG63

HPG207

Hộp Thuốc 3 Ngăn 

HPG208

1

2

3

4

5

6

7

Hộp Thuốc 7 Ngày 

HPG137

Hộp Thuốc 2 Ngăn 

HPG198

23. Hộp Đựng Thuốc

Hộp thuốc 7 ngày
HPG63
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24. Lược

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái / bịch      2 cái / bịch

1 cái / bịch     1 cái / bịch

1 cái / bịch     1 cái / vĩ

1 cái / bịch      1 cái / vĩ

1 cái / bịch      1 cái / bịch

1 cái / bịch      1 cái / vĩ

1 cái / bịch      1 cái / bịch

1 cái / bịch      1 cái / bịch

1 cái / bịch      1 cái / bịch

1 cái / bịch      1 cái / bịch

Lược Bầu Mini 

HPG49

Lược Dày Thưa 

HPG101

Lược Chải Tóc Nhỏ 

HPG102

Lược Cán Cong Nhỏ 

HPG103

Lược Thưa Cán Tròn 

HPG68

Lược Chải Tóc Uốn 

HPG90

Lược Xỉa 

Lược Bầu Lớn 

HPG35

Lược Bầu Nhỏ 

HPG36

Lược Happy 

HPG70

Lược Nhà Tắm 

HPG33

Lược Cán Đôi 

HPG34 HPG71

HPG62

Lược Bầu Trung 

HPG32

Lược Cán Cong 

HPG69

Lược Xếp 

THÔNG TIN THÔNG TIN

HPG27

Lược Chải Tóc 

HPG58

Lược Nam Tay Cầm 

20

13

14

15

16

17

10

3

4

5

6

7

8

9

18

19

HPG37

Lược Nam Nhỏ 

HPG46

Lược Cán Tròn 

1

2

11

12

HPG31

Lược Thưa 

24. Lươợc
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STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNHTHÔNG TIN THÔNG TIN

1 cái / bịch 1 cái / vĩ    

1 cái / bịch 1 cái / vĩ    

1 cái / bịch 1 cái / vĩ    

1 cái / bịch 1 cái / vĩ    

1 cái / bịch 1 cái / vĩ      

1 cái / bịch

CT05

Lược Dày CT05

CT03

Lược Chải Tóc CT03

CT04

Lược Chải Tóc CT04

HPG202

Lược Tim Đôi 

HPG203

Lược Chải Tóc Rối 

HPG157

Lược Tóc Uốn Cán Sọc 

CT01

Lược Chải Tóc CT01

CT02

Lược Chải Tóc CT02

HPG106

Lược Răng Thưa 27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

31

HPG209

Lược Cán Dẹp 

HPG223

Lược Sọc Nhỏ 

Lược chải tóc
CT02

Lược tóc uốn cán sọc
HPG157

Lược thưa cán tròn
HPG71
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25. Hộp Nhựa

STT HÌNH ẢNH THÔNG TIN STT HÌNH ẢNH THÔNG TIN

20 hộp / lốc    5 hộp / lốc    

20 hộp / lốc    5 hộp / lốc    

5 hộp / lốc    2 hộp / bộ    

5 hộp / lốc    3 hộp / bộ    

Hộp Tròn Đa Năng 550ml

HNN.500

Hộp Nhật Đa Năng 500ml

HNN.660

Hộp Nhật Đa Năng 660ml

HNB02
Bộ 2 Hộp Thực Phẩm

(800 - 1300ml)

HNB03
Bộ 3 Hộp Thực Phẩm 
(150 - 280 - 500ml)

2

3

4

5

6

7

8

FC02.H

Hộp Nhựa Đa Năng 35ml

FC01.H

Hộp Nhựa Đa Năng 60ml

HNT.400

Hộp Tròn Đa Năng 400ml

HNT.550

1

25. Hộp Nhựa
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26. Rổ

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái      1 cái     

1 cái    

THÔNG TIN

RQ01

Rổ 2 Quai

RN01

Rổ Chữ Nhật Nhỏ1

2

3

THÔNG TIN

RV01

Rổ Vuông Bông

26. Rổ

27. Ky Rác

STT HÌNH ẢNH STT HÌNH ẢNH

1 cái 1 cái

THÔNG TIN THÔNG TIN

KR02

Ky Rác Cán NằmKy Rác Cán Cong1 2

KR01

27. Ky Rác
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